
1
H24.180-

250828-0339

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN QUẢNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0981298366
28/08/2025 

07:38:34

29/08/2025 

07:38:34

2
H24.180-

250828-0377

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TÔ NGỌC LINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375076194
28/08/2025 

07:41:10

29/08/2025 

07:41:10

3
H24.180-

250828-0444

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TÔ NGỌC LINH

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0375076194
28/08/2025 

07:45:23

29/08/2025 

07:45:23

4
H24.180-

250828-0544

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MINH ĐỨC

SỐ NHÀ 14, NGÕ 21, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0943092007
28/08/2025 

07:50:56

29/08/2025 

07:50:56

5
H24.180-

250828-0629

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ MINH ĐỨC

SỐ NHÀ 14, NGÕ 21, 

PHỐ HỒNG THÁI, 

KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0945092007
28/08/2025 

07:55:28

29/08/2025 

07:55:28

6
H24.180-

250828-0657

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
nguyễn thị thao

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0928822818
28/08/2025 

07:58:07

04/09/2025 

07:58:07

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ Số điện thoại Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 28/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



7
H24.180-

250828-0800

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH THƯ

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0328604966
28/08/2025 

08:03:56

29/08/2025 

08:03:56

8
H24.180-

250828-0796

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
NGUYỄN VĂN CHIÊN

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0865622933
28/08/2025 

08:04:51

29/08/2025 

13:34:51

9
H24.180-

250828-0841

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH THƯ

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0328604966
28/08/2025 

08:05:51

29/08/2025 

08:05:51

10
H24.180-

250828-0928

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TÚ ANH

SỐ 16, QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0539806406
28/08/2025 

08:09:48

29/08/2025 

08:09:48

11
H24.180-

250828-1044

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ VĂN DIỆU

THÔN AN CƯ, Xã 

Đông Tiền Hải, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam

0332572076
28/08/2025 

08:16:12

29/08/2025 

08:16:12

12
H24.180-

250828-1088
Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRẦN THỊ CA

, Phường Hồng An, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0963092356
28/08/2025 

08:19:58

03/09/2025 

13:49:58

13
H24.180-

250828-1138

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI VĂN ĐẠC

SỐ 02 NGÁCH 6, 

NGÕ 91, PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989149537
28/08/2025 

08:21:23

29/08/2025 

08:21:23

14
H24.180-

250828-1142

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VƯƠNG ĐỨC QUYỀN

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0901523828
28/08/2025 

08:21:36

29/08/2025 

08:21:36



15
H24.180-

250828-1262

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN CHÍNH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0912234751
28/08/2025 

08:29:21

29/08/2025 

08:29:21

16
H24.180-

250828-1337

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LOAN

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0978858806
28/08/2025 

08:34:08

29/08/2025 

08:34:08

17
H24.180-

250828-1369

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG DANH THÁI

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0967054088
28/08/2025 

08:36:32

29/08/2025 

08:36:32

18
H24.180-

250828-1441

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG VĂN TẬP

ĐỘI 1, THÔN VÂN 

DƯƠNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392320989
28/08/2025 

08:41:40

29/08/2025 

08:41:40

19
H24.180-

250828-1449

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN MẠNH HÀ

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0358751001
28/08/2025 

08:42:04

29/08/2025 

08:42:04

20
H24.180-

250828-1567

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRANG 

ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0368605899
28/08/2025 

08:50:41

29/08/2025 

08:50:41

21
H24.180-

250828-1573

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN CẢNH THI

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0904228564
28/08/2025 

08:51:07

29/08/2025 

08:51:07

22
H24.180-

250828-1608

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRANG 

ANH

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0368605899
28/08/2025 

08:53:40

29/08/2025 

08:53:40



23
H24.180-

250828-1718

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN VĂN BẨY

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989958847
28/08/2025 

09:01:08

29/08/2025 

09:01:08

24
H24.180-

250828-1813

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ KIM PHƯỢNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0354991417
28/08/2025 

09:07:57

29/08/2025 

09:07:57

25
H24.180-

250828-1849

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN CHIÊN

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0865622933
28/08/2025 

09:10:20

29/08/2025 

09:10:20

26
H24.180-

250828-1876

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VIỆT ANH

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0876280373
28/08/2025 

09:12:42

29/08/2025 

09:12:42

27
H24.180-

250828-1902
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN VĂN TƯ

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989242841
28/08/2025 

09:14:24

29/08/2025 

09:14:24

28
H24.180-

250828-1921

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM LỆ CHI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966224810
28/08/2025 

09:15:26

29/08/2025 

09:15:26

29
H24.180-

250828-1943

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VIỆT ANH

XÓM 7 THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0876280373
28/08/2025 

09:16:51

29/08/2025 

09:16:51

30
H24.180-

250828-1984

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN MINH HIẾU

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399895102
28/08/2025 

09:19:25

29/08/2025 

09:19:25



31
H24.180-

250828-2052

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÀNH 

NAM

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384053243
28/08/2025 

09:24:06

29/08/2025 

09:24:06

32
H24.180-

250828-2096

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THỊ LOAN

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0363938135
28/08/2025 

09:26:52

29/08/2025 

09:26:52

33
H24.180-

250828-2145

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận 

di sản

NGUYỄN THỊ KIM 

DUNG

THÔN TẰNG HẠ, 

Phường Thạch Khôi, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0356783025
28/08/2025 

09:29:21

29/08/2025 

09:29:21

34
H24.180-

250828-2266

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THÀNH 

NAM

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0384053243
28/08/2025 

09:35:42

29/08/2025 

09:35:42

35
H24.180-

250828-2460

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

HOÀNG TRUNG 

THÔNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982415874
28/08/2025 

09:45:17

29/08/2025 

09:45:17

36
H24.180-

250828-2531

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0356914948
28/08/2025 

09:47:41

29/08/2025 

09:47:41

37
H24.180-

250828-2554

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0879855347
28/08/2025 

09:48:39

29/08/2025 

09:48:39

38
H24.180-

250828-2558
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Ngọc Ánh

thôn Tân Phú, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0947007526
28/08/2025 

09:49:07

04/09/2025 

09:49:07



39
H24.180-

250828-2580

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0356914948
28/08/2025 

09:49:48

29/08/2025 

09:49:48

40
H24.180-

250828-2654

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN NGỌC BẢO 

LINH

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989699807
28/08/2025 

09:53:04

29/08/2025 

09:53:04

41
H24.180-

250828-2693

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0879855347
28/08/2025 

09:54:53

29/08/2025 

09:54:53

42
H24.180-

250828-2704

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI TIẾN ĐẠT

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977141636
28/08/2025 

09:55:26

29/08/2025 

09:55:26

43
H24.180-

250828-2792

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LƯƠNG HẠ VY

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982992193
28/08/2025 

09:58:11

29/08/2025 

09:58:11

44
H24.180-

250828-2847

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THỊ QUYÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

086600297
28/08/2025 

10:00:35

29/08/2025 

10:00:35

45
H24.180-

250828-2867

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ PHƯƠNG 

MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0879855347
28/08/2025 

10:01:19

29/08/2025 

10:01:19

46
H24.180-

250828-2907

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI TIẾN ĐẠT

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977141636
28/08/2025 

10:02:54

29/08/2025 

10:02:54



47
H24.180-

250828-2921

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN NGỌC LAN

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0384824882
28/08/2025 

10:03:19

29/08/2025 

10:03:19

48
H24.180-

250828-2943

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÙY 

DƯƠNG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904364289
28/08/2025 

10:04:12

29/08/2025 

10:04:12

49
H24.180-

250828-3009

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TRUNG 

THÔNG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0982415874
28/08/2025 

10:06:32

29/08/2025 

10:06:32

50
H24.180-

250828-3011

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐÀO QUỲNH 

THƯƠNG

SỐ 17 NGÕ114 PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0326581454
28/08/2025 

10:06:43

29/08/2025 

10:06:43

51
H24.180-

250828-3044

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh

HOÀNG THỊ THANH 

TUYỀN

thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0386573362
28/08/2025 

10:08:36

04/09/2025 

10:08:36

52
H24.180-

250828-3103

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

HUY

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988414724
28/08/2025 

10:09:59

29/08/2025 

10:09:59

53
H24.180-

250828-3116

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ QUYÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0866700297
28/08/2025 

10:10:27

29/08/2025 

10:10:27

54
H24.180-

250828-3236

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ KIM ANH

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0355813685
28/08/2025 

10:14:32

29/08/2025 

10:14:32



55
H24.180-

250828-3310

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG ĐÌNH THỊNH

SỐ 05 NGÕ 163, 

QUỐC LỘ 5, KHU 

GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0934243129
28/08/2025 

10:17:04

29/08/2025 

10:17:04

56
H24.180-

250828-3319

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0963178396
28/08/2025 

10:17:21

29/08/2025 

10:17:21

57
H24.180-

250828-3348

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
TRẦN VĂN THỦY

thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0964338223
28/08/2025 

10:18:46

04/09/2025 

10:18:46

58
H24.180-

250828-3449

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN LONG 

NHẬT

SỐ 3 NGÕ 85 PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU 

AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0986510375
28/08/2025 

10:22:16

29/08/2025 

10:22:16

59
H24.180-

250828-3486
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh TRẦN VĂN VỸ

thôn Văn Minh, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0983722616
28/08/2025 

10:23:45

08/09/2025 

10:23:45

60
H24.180-

250828-3497

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HẢI 

THANH

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0357988966
28/08/2025 

10:23:51

29/08/2025 

10:23:51

61
H24.180-

250828-3499

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ KHÁNH VÂN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888220528
28/08/2025 

10:23:51

29/08/2025 

10:23:51

62
H24.180-

250828-3605

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ ĐỨC ANH

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0359380855
28/08/2025 

10:28:00

29/08/2025 

10:28:00



63
H24.180-

250828-3628

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ KHÁNH VÂN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0888220528
28/08/2025 

10:28:56

29/08/2025 

10:28:56

64
H24.180-

250828-3676

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

PHẠM THỊ LINH

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0345582269
28/08/2025 

10:30:49

29/08/2025 

10:30:49

65
H24.180-

250828-3694

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ TRANG 

NHUNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0914304515
28/08/2025 

10:31:32

29/08/2025 

10:31:32

66
H24.180-

250828-3686

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
ĐỖ VĂN TẬP

thôn Dưỡng Thái 

Trung, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0904367899
28/08/2025 

10:31:53

04/09/2025 

10:31:53

67
H24.180-

250828-3713

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VŨ DUY

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0395312126
28/08/2025 

10:32:07

29/08/2025 

10:32:07

68
H24.180-

250828-3747

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VĂN VỸ

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0376322494
28/08/2025 

10:33:02

29/08/2025 

10:33:02

69
H24.180-

250828-3838

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0392303589
28/08/2025 

10:36:04

29/08/2025 

10:36:04

70
H24.180-

250828-3851

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ PHƯỢNG

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975782560
28/08/2025 

10:36:38

29/08/2025 

10:36:38



71
H24.180-

250828-3891

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ XUÂN CƯỜNG

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0353464338
28/08/2025 

10:37:47

29/08/2025 

10:37:47

72
H24.180-

250828-3918

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ PHƯỢNG

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0975782560
28/08/2025 

10:38:35

29/08/2025 

10:38:35

73
H24.180-

250828-3900

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần 

đầu có sai sót
TRẦN VĂN TIẾN

thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966856269
28/08/2025 

10:38:37

11/09/2025 

10:38:37

74
H24.180-

250828-3950
Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HẰNG

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0383129245
28/08/2025 

10:39:49

04/09/2025 

07:30:00

75
H24.180-

250828-4035

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ THU

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868743212
28/08/2025 

10:42:48

29/08/2025 

10:42:48

76
H24.180-

250828-4116

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THÔNG 

ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0339196289
28/08/2025 

10:45:52

29/08/2025 

10:45:52

77
H24.180-

250828-4126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ MINH YẾN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0775299887
28/08/2025 

10:46:23

29/08/2025 

10:46:23

78
H24.180-

250828-4148

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ THU

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0868743212
28/08/2025 

10:47:03

29/08/2025 

10:47:03



79
H24.180-

250828-4159

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ MINH YẾN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0775299887
28/08/2025 

10:47:31

29/08/2025 

10:47:31

80
H24.180-

250828-4236

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

NGUYỄN VĂN HÙNG

thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0364947244
28/08/2025 

10:50:57

15/09/2025 

10:50:57

81
H24.180-

250828-4412

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN DUY CHIẾN

SỐ NHÀ 35, QUỐC 

LỘ 5, KHU GA, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966877268
28/08/2025 

10:57:57

29/08/2025 

10:57:57

82
H24.180-

250828-4436

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC LONG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989372107
28/08/2025 

10:58:40

29/08/2025 

10:58:40

83
H24.180-

250828-4472

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ TOAN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0381788689
28/08/2025 

11:00:06

29/08/2025 

11:00:06

84
H24.180-

250828-4504

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN THÁI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0813166956
28/08/2025 

11:00:54

29/08/2025 

11:00:54

85
H24.180-

250828-4538

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ TOAN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0387188689
28/08/2025 

11:02:03

29/08/2025 

11:02:03

86
H24.180-

250828-4589

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN THÁI

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0813166956
28/08/2025 

11:03:56

29/08/2025 

11:03:56



87
H24.180-

250828-4596

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DUY CHIẾN

SỐ NHÀ 35, QUỐC 

LỘ 5, KHU GA, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966877268
28/08/2025 

11:04:08

29/08/2025 

11:04:08

88
H24.180-

250828-4606

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

HUY

BÃI MẠC, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0397678669
28/08/2025 

11:04:27

29/08/2025 

11:04:27

89
H24.180-

250828-4694

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ HỒNG PHÚC

C10 Quang Trung, Khu 

phố 14, Phường Gò 

Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

0364095055
28/08/2025 

11:08:06

29/08/2025 

11:08:06

90
H24.180-

250828-4747

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ MINH YẾN

XÓM 1, THÔN 

QUỲNH KHÊ 1, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0775299887
28/08/2025 

11:09:41

29/08/2025 

11:09:41

91
H24.180-

250828-4700

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở.
NGUYỄN THỊ MAI

CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0987191151
28/08/2025 

11:09:43

05/01/2026 

11:09:43

92
H24.180-

250828-4749

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN DUY CHIẾN

SỐ NHÀ 35, QUỐC 

LỘ 5, KHU GA, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0966877268
28/08/2025 

11:09:46

29/08/2025 

11:09:46

93
H24.180-

250828-4864

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH ANH TÚ

SỐ NHÀ 18/34 PHỐ 

ĐỒNG TÂM, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0905931978
28/08/2025 

11:14:28

29/08/2025 

11:14:28

94
H24.180-

250828-4920

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379835166
28/08/2025 

11:16:42

29/08/2025 

11:16:42



95
H24.180-

250828-4947

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN NAM PHONG

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395348599
28/08/2025 

11:17:53

29/08/2025 

11:17:53

96
H24.180-

250828-4974

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN VĂN THÀNH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0961018785
28/08/2025 

11:18:55

29/08/2025 

11:18:55

97
H24.180-

250828-4987

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC LONG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989372107
28/08/2025 

11:19:31

29/08/2025 

11:19:31

98
H24.180-

250828-5005

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG TIẾN ĐẠT

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379835166
28/08/2025 

11:20:01

29/08/2025 

11:20:01

99
H24.180-

250828-5047

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HỨA PHÚC ĐẠT

THÔN LƯƠNG XÁ 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936628977
28/08/2025 

11:21:49

29/08/2025 

11:21:49

100
H24.180-

250828-5094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI THỊ TÚ

Đội 7.Thôn Phù Tải 2, 

Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

090816389
28/08/2025 

11:23:45

29/08/2025 

11:23:45

101
H24.180-

250828-5152

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN THÀNH

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0961018785
28/08/2025 

11:26:14

29/08/2025 

11:26:14



102
H24.180-

250828-5221

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC ANH

PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0869735216
28/08/2025 

11:32:31

29/08/2025 

11:32:31

103
H24.180-

250828-5226

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THỊ VÂN 

ÁNH

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0336584159
28/08/2025 

11:32:57

29/08/2025 

11:32:57

104
H24.180-

250828-5228

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ THỊ CHUNG

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968497186
28/08/2025 

11:32:59

29/08/2025 

11:32:59

105
H24.180-

250828-5237

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NGỌC 

MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0981957685
28/08/2025 

11:33:28

29/08/2025 

11:33:28

106
H24.180-

250828-5280

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

KHÁNH

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0343024409
28/08/2025 

11:35:31

29/08/2025 

11:35:31

107
H24.180-

250828-5292

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGỌC 

MAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0981957685
28/08/2025 

11:35:57

29/08/2025 

11:35:57

108
H24.180-

250828-5331

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ CHUNG

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968497186
28/08/2025 

11:38:03

29/08/2025 

11:38:03



109
H24.180-

250828-5352

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HOÀNG 

HẢI ĐĂNG

SỐ NHÀ 6 NGÕ 1, 

PHỐ BÌNH MINH, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0334765259
28/08/2025 

11:39:04

29/08/2025 

11:39:04

110
H24.180-

250828-5360

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ ĐÌNH THÁI

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865419045
28/08/2025 

11:39:34

29/08/2025 

11:39:34

111
H24.180-

250828-5376

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ ĐÌNH THÁI

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865419045
28/08/2025 

11:40:38

29/08/2025 

11:40:38

112
H24.180-

250828-5402

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0355848716
28/08/2025 

11:42:14

29/08/2025 

11:42:14

113
H24.180-

250828-5435

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG THẢO

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0355848716
28/08/2025 

11:44:11

29/08/2025 

11:44:11

114
H24.180-

250828-5442

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

MẠC ANH ĐỨC

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0326164315
28/08/2025 

11:44:28

29/08/2025 

11:44:28

115
H24.180-

250828-5453

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THÁI HÀ , , , Việt Nam 0352446092
28/08/2025 

11:45:06

29/08/2025 

11:45:06



116
H24.180-

250828-5469

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THÁI HÀ , , , Việt Nam 0352446092
28/08/2025 

11:46:13

29/08/2025 

11:46:13

117
H24.180-

250828-6603

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH

THÔN CỔ PHỤC 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0329283085
28/08/2025 

13:48:50

29/08/2025 

13:48:50

118
H24.180-

250828-6614

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN THÀNH ĐẠT

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0876213681
28/08/2025 

13:49:38

29/08/2025 

13:49:38

119
H24.180-

250828-6667

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN TRƯỜNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0986349337
28/08/2025 

13:52:37

29/08/2025 

13:52:37

120
H24.180-

250828-6760

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LINH

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343630636
28/08/2025 

13:59:31

29/08/2025 

13:59:31

121
H24.180-

250828-6816

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THÀNH ĐẠT

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0876213681
28/08/2025 

14:03:50

29/08/2025 

14:03:50

122
H24.180-

250828-6819
Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Văn Tân

thôn Cổ Phục Nam, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0979712469
28/08/2025 

14:04:58

29/08/2025 

14:04:58



123
H24.180-

250828-6834

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN QUANG

XÓM 3, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394943276
28/08/2025 

14:05:23

29/08/2025 

14:05:23

124
H24.180-

250828-6901

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN VĂN BẨY

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989958847
28/08/2025 

14:11:00

29/08/2025 

14:11:00

125
H24.180-

250828-6971

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐẶNG THỊ THỦY

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0366900636
28/08/2025 

14:16:47

29/08/2025 

14:16:47

126
H24.180-

250828-6989

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ HUYỀN 

TRANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972862110
28/08/2025 

14:18:24

29/08/2025 

14:18:24

127
H24.180-

250828-7082

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

VŨ VĂN NGUYÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0300750047

08

28/08/2025 

14:25:15

29/08/2025 

14:25:15

128
H24.180-

250828-7106

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

VŨ VĂN NGUYÊN

THÔN DƯỠNG THÁI 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0936935019
28/08/2025 

14:26:30

29/08/2025 

14:26:30

129
H24.180-

250828-7111

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ DIỄM 

QUỲNH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988153528
28/08/2025 

14:27:03

29/08/2025 

14:27:03



130
H24.180-

250828-7121

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THẾ LÂM

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0338442002
28/08/2025 

14:27:44

29/08/2025 

14:27:44

131
H24.180-

250828-7177

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TUẤN ANH

THÔN BÃI MẠC, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0867229384
28/08/2025 

14:32:12

29/08/2025 

14:32:12

132
H24.180-

250828-7258

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HỮU 

CHIẾN

Bãi Mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0337351708
28/08/2025 

14:38:15

29/08/2025 

14:38:15

133
H24.180-

250828-7572

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI QUỲNH MAI

XÓM 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0978292188
28/08/2025 

14:50:06

29/08/2025 

14:50:06

134
H24.180-

250828-7358

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp 

xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Nguyễn Văn Hà

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979919628
28/08/2025 

14:50:13

08/09/2025 

14:50:13

135
H24.180-

250828-7596

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN QUỲNH NHƯ

XÓM 2, THÔN 

QUỲNH KHÊ 2, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0394790288
28/08/2025 

14:50:50

29/08/2025 

14:50:50

136
H24.180-

250828-7621

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
VŨ VĂN PHÍ

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399779124
28/08/2025 

14:51:55

04/09/2025 

14:51:55



137
H24.180-

250828-7727

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐOÀN KHÁNH CHI

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0965672462
28/08/2025 

14:54:59

29/08/2025 

14:54:59

138
H24.180-

250828-7862

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUỐC ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0789278688
28/08/2025 

14:58:24

29/08/2025 

14:58:24

139
H24.180-

250828-7982

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN CHI MAI

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0984850182
28/08/2025 

15:01:45

03/09/2025 

07:30:00

140
H24.180-

250828-8133

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHAN THỊ HẢI YẾN

Khu Hiệp Thượng, 

Phường Phạm Sư 

Mạnh, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0372277204
28/08/2025 

15:06:07

03/09/2025 

07:30:00

141
H24.180-

250828-8168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ QUỐC ANH

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0789278688
28/08/2025 

15:07:18

03/09/2025 

07:30:00

142
H24.180-

250828-8200

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ MINH CHIẾN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0378275917
28/08/2025 

15:08:13

03/09/2025 

07:30:00

143
H24.180-

250828-8294

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN PHÍ 

PHƯƠNG THẢO

ĐỘI 4, THÔN CỐNG 

KHÊ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0336231870
28/08/2025 

15:11:36

03/09/2025 

07:30:00



144
H24.180-

250828-8447

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

ĐỖ THỊ VÂN

SỐ NHÀ 58 PHỐ 

THỐNG NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0943384866
28/08/2025 

15:16:44

03/09/2025 

07:30:00

145
H24.180-

250828-8475

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THẾ LÂM

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0338442002
28/08/2025 

15:17:41

03/09/2025 

07:30:00

146
H24.180-

250828-8532

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN QUANG 

HUY

SỐ NHÀ 58 PHỐ 

THỐNG NHẤT, KHU 

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0901265262
28/08/2025 

15:19:42

03/09/2025 

07:30:00

147
H24.180-

250828-8563
Đăng ký lại khai tử Dương Công Trí

Khu Vĩnh Trung, 

Phường Mạo Khê, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0382056664
28/08/2025 

15:21:17

04/09/2025 

09:51:17

148
H24.180-

250828-8631

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN ANH MINH

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328893183
28/08/2025 

15:22:58

03/09/2025 

07:30:00

149
H24.180-

250828-8795
Đăng ký lại khai tử Dương Công Trí

Khu Vĩnh Trung, 

Phường Mạo Khê, Tỉnh 

Quảng Ninh, Việt Nam

0382056664
28/08/2025 

15:28:57

04/09/2025 

09:58:57

150
H24.180-

250828-8880

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ HẢI 

NHƯ

THÔN PHƯƠNG 

TÂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0989360242
28/08/2025 

15:31:05

03/09/2025 

07:30:00



151
H24.180-

250828-8983

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TRẦN VŨ

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0383530484
28/08/2025 

15:34:52

03/09/2025 

07:30:00

152
H24.180-

250828-9031

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG MINH KIÊN

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0921979366
28/08/2025 

15:36:56

03/09/2025 

07:30:00

153
H24.180-

250828-9035

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN TRẦN VŨ

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0383530484
28/08/2025 

15:37:06

03/09/2025 

07:30:00

154
H24.180-

250828-9069
Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN NHỊ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0327887088
28/08/2025 

15:39:02

04/09/2025 

10:09:02

155
H24.180-

250828-9229

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRẦN KIM ÁNH

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0342539280
28/08/2025 

15:43:45

03/09/2025 

07:30:00

156
H24.180-

250828-9270

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ ĐỨC LONG

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0941399574
28/08/2025 

15:44:55

03/09/2025 

07:30:00

157
H24.180-

250828-9412

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN KIM ÁNH

THÔN VÂN DƯƠNG, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0342539282
28/08/2025 

15:49:06

03/09/2025 

07:30:00



158
H24.180-

250828-9526

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
VŨ THỊ SẮC

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0886699693
28/08/2025 

15:53:31

03/09/2025 

10:23:31

159
H24.180-

250828-9576

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI ĐỨC HẢI

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0393991089
28/08/2025 

15:54:18

03/09/2025 

07:30:00

160
H24.180-

250828-9613

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Dương Thị Hồng Minh

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0355026114
28/08/2025 

15:56:07

05/09/2025 

07:30:00

161
H24.180-

250828-9721

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH ĐỨC MINH

SÓ 1 NGÕ 50 PHỐ 

BÌNH MINH, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0862542925
28/08/2025 

15:59:09

03/09/2025 

07:30:00

162
H24.180-

250828-9779

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH ĐỨC MINH

SÓ 1 NGÕ 50 PHỐ 

BÌNH MINH, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0862542925
28/08/2025 

16:00:53

03/09/2025 

07:30:00

163
H24.180-

250828-9775

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ 

kinh doanh

Nguyễn Thị Chính

thôn Tân Thành, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0968568466
28/08/2025 

16:01:14

03/09/2025 

07:30:00

164
H24.180-

250828-9883

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ THÙY 

TRANG

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0338762636
28/08/2025 

16:03:44

03/09/2025 

07:30:00



165
H24.180-

250828-9930

Chuyển trường đối với học sinh trung học 

cơ sở.
DƯƠNG VĂN TRẠNG

Áng Lộc, Xã Vũ Lăng, 

Tỉnh Lạng Sơn, Việt 

Nam

0349983319
28/08/2025 

16:05:34

06/01/2026 

07:30:00

166
H24.180-

250828-9979

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

CAO THỊ BÍCH HẬU

THÔN LƯƠNG XÁ 

NAM, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0773908586
28/08/2025 

16:06:25

03/09/2025 

07:30:00

167
H24.180-

250828-10115
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ ẨM

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0364584363
28/08/2025 

16:11:05

03/09/2025 

07:30:00

168
H24.180-

250828-10144

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

PHẠM MINH ANH

SỐ 2 NGÁCH 2 NGÕ 

69 PHỐ PHẠM CẢNH 

LƯƠNG, KHU ĐỒNG 

VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0586343875
28/08/2025 

16:11:36

03/09/2025 

07:30:00

169
H24.180-

250828-10289

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LỘC

XÓM 6, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0795284523
28/08/2025 

16:16:29

03/09/2025 

07:30:00

170
H24.180-

250828-10286

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội
PHAN VĂN BẨY

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989958847
28/08/2025 

16:16:31

03/09/2025 

10:46:31

171
H24.180-

250828-10335

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

BÙI HUY HOÀNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0368220983
28/08/2025 

16:18:19

03/09/2025 

07:30:00



172
H24.180-

250828-10417

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Vũ Đình Hợp

Thôn Quỳnh Khê, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963861621
28/08/2025 

16:21:34

05/09/2025 

07:30:00

173
H24.180-

250828-10447

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

HOÀNG THANH MAI

THÔN CỔ PHỤC 

BẮC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0399139512
28/08/2025 

16:21:58

03/09/2025 

07:30:00

174
H24.180-

250828-10628
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VIỆT ANH

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0876280373
28/08/2025 

16:29:05

03/09/2025 

07:30:00

175
H24.180-

250828-10669

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HOÀNG ÁNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0328446987
28/08/2025 

16:30:12

03/09/2025 

07:30:00

176
H24.180-

250828-10718

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

LÊ THỊ HOÀNG ÁNH

XÓM 5, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0326446987
28/08/2025 

16:32:16

03/09/2025 

07:30:00

177
H24.180-

250828-10737

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

BÙI HUY HOÀNG

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0368220983
28/08/2025 

16:32:58

03/09/2025 

07:30:00

178
H24.180-

250828-10787

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Dương Thị Hồng Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0355026114
28/08/2025 

16:36:05

03/09/2025 

11:06:05



179
H24.180-

250828-10837

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

ĐỖ THÀNH VINH

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0376356921
28/08/2025 

16:36:44

03/09/2025 

07:30:00

180
H24.180-

250828-10819
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trần Văn Phương

số 11 Tân Vĩnh, 

Phường Khánh Hội, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

0904393067

h

28/08/2025 

16:36:54

03/09/2025 

07:30:00

181
H24.180-

250828-10855

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRỊNH HOÀNG LÂN

SỐ NHÀ 27 NGÕ 123, 

ĐƯỜNG TRẦN 

HƯNG ĐẠO, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0868546982
28/08/2025 

16:37:27

03/09/2025 

07:30:00

182
H24.180-

250828-10948

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

TRỊNH HOÀNG LÂN

SỐ NHÀ 27 NGÕ 123, 

ĐƯỜNG TRẦN 

HƯNG ĐẠO, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0868546982
28/08/2025 

16:40:23

03/09/2025 

07:30:00

183
H24.180-

250828-10994

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Dương Thị Hồng Minh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0355026114
28/08/2025 

16:43:54

03/09/2025 

11:13:54

184
H24.180-

250828-11033

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN ĐỖ HƯƠNG 

GIANG

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0835005373
28/08/2025 

16:44:23

03/09/2025 

07:30:00

185
H24.180-

250828-11094

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN MINH 

QUÂN

THÔN TÂN THÀNH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0348718697
28/08/2025 

16:46:40

03/09/2025 

07:30:00



186
H24.180-

250828-11104

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN HẢI NAM

THÔN QUYẾT 

THẮNG, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0978985477
28/08/2025 

16:46:56

03/09/2025 

07:30:00

187
H24.180-

250828-11273
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. TRẦN THỊ DUYÊN

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0975264611
28/08/2025 

16:54:39

15/09/2025 

07:30:00

188
H24.180-

250828-11292

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

LÊ VĂN HIỆP

SỐ NHÀ 30, NGÕ 12, 

PHỐ AN NINH, KHU 

TÂN PHÚ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0912960918
28/08/2025 

16:54:57

03/09/2025 

07:30:00

189
H24.180-

250828-11318

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

NGUYỄN PHÚC 

KHÁNH

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0931048711
28/08/2025 

16:56:17

03/09/2025 

07:30:00

190
H24.180-

250828-11324

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN QUANG 

HUY

BÃI MẠC, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0397678669
28/08/2025 

16:56:40

03/09/2025 

07:30:00

191
H24.180-

250828-11332

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

DƯƠNG THỊ THÙY

XÓM 4, THÔN 

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0398296181
28/08/2025 

16:57:10

03/09/2025 

07:30:00

192
H24.180-

250828-11046
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. TRẦN THỊ DUYÊN

THIỆN ĐÁP, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0975264611
28/08/2025 

16:59:00

15/09/2025 

07:30:00



193
H24.180-

250828-11395

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

NGUYỄN VIẾT TẬP

THÔN PHAN CHI, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0981952962
28/08/2025 

17:00:18

03/09/2025 

07:30:00




